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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
1. Thông tin cá nhân 

Họ và tên HÀ THỊ THANH THỦY 

Ngày, tháng, năm sinh 18/01/1979 
Giới tính Nữ 

Nơi sinh Quảng Ninh 

Địa chỉ liên lạc 
Số 12, Ngõ 252, Trịnh Đình Cửu, Định Công, Hoàng 
Mai, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan  

Điện thoại di động 0906283269 

Email httthuy@hunre.edu.vn 

Học vị Tiến sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị Năm 2015, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 

Học hàm  

Năm phong hàm  

Chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính 

Chức vụ và đơn vị công tác  Trưởng Bộ môn, Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường 
 

2. Trình độ học vấn 

2.1. Quá trình đào tạo  
Năm tốt 
nghiệp Bậc đào tạo Ngành (chuyên ngành) 

đào tạo 
Cơ sở đào tạo 

(ghi rõ tên và quốc gia) 

2000 Đại học Đông Phương học Trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn 

2003 Đại học Kinh tế đối ngoại Đại học Quốc Gia Hà 
Nội 

2007 Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại Đại học Quốc Gia Hà 
Nội 

2015 Tiến sỹ Kinh tế học (chuyên ngành 
Kinh tế quốc tế) 

Học viện Khoa học Xã 
hội  
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2.2. Tên luận án tiến sĩ  
         (nếu đã bảo vệ)  

2.3. Các khóa đào tạo ngắn hạn (nếu có)  

Thời gian Nội dung đào tạo Đơn vị đào tạo 

   
   

2.4. Trình độ ngoại ngữ  

Ngoại ngữ Trình độ, mức độ sử dụng 
Tiếng Anh B2 

 

3. Quá trình công tác 

Từ năm...đến năm.. Nơi công tác Vị trí công tác 

1/2005-12/2010 Trường Trung cấp Công nghệ và 
Kinh tế đối ngoại Giáo viên Bộ môn Kinh tế 

1/2011-1/2012 
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi 
trường, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Giảng viên Bộ môn Kinh tế 
học 

2/2012- 12/2012 
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi 
trường, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Phụ trách Bộ môn Quản trị 
kinh doanh 

1/2023-9/2013 
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi 
trường, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Tập trung làm NCS 

10/2013-4/2017 
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi 
trường, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Phó trưởng Bộ môn- Phụ 
trách Bộ môn Kinh tế Tài 

nguyên Biển 

5/2017- 10/2018 
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi 
trường, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Trưởng Bộ môn- Bộ môn 
Kinh tế Tài nguyên Biển 

11/2018- Nay 
Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi 
trường, Trường Đại học Tài nguyên 
và Môi trường Hà Nội 

Trưởng Bộ môn- Bộ môn 
Kinh tế Tài nguyên và Môi 

trường 
 

4. Nghiên cứu khoa học  

4.1. Lĩnh vực nghiên cứu   

Hướng nghiên cứu chính  Kinh tế tài nguyên và môi trường, Logistics và Chuỗi cung 
ứng 

Chuyên ngành nghiên cứu Kinh tế tài nguyên và môi trường, Logistics xanh, Chuỗi 
cung ứng bền vững 
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4.2. Các công trình khoa học đã công bố  

4.2.1. Sách chuyên khảo, sách tham khảo, giáo trình, sách hướng dẫn… 

STT Tên sách 
Mức độ tham gia 

(là chủ biên, là đồng tác 
giả, tham gia viết một 

phần) 

Năm xuất bản Nơi xuất bản 

1 

Giáo trình Tâm lý và 
nghệ thuật giao tiếp, 
ứng xử trong kinh 
doanh du lịch 

Chủ biên 2011 

Trường Đại học 
Tài nguyên và 
Môi trường Hà 
Nội 
(Lưu hành nội bộ) 

2 
Giáo trình Hoạch định 
nguồn nhân lực và 
phân tích công việc 

Chủ biên 2011 

Trường Đại học 
Tài nguyên và 
Môi trường Hà 
Nội 
(Lưu hành nội bộ) 

3 Kinh tế tài nguyên biển Chủ biên 2019 Nhà xuất bản Lao 
động  

4 

Sổ tay “Hỏi đáp về 
Hiệp định Thương mại 
Tự do giữa Việt Nam 
và Liên hiệp Vương 
quốc Anh và Bắc Ai 
Len (UKVFTA) 

Tham gia 2022 Nhà xuất bản Bộ 
Công thương 

4.2.2. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học trong nước 

STT  Tên bài báo Năm 
công bố 

Tên, số tạp chí công 
bố, trang tạp chí 

Mức độ tham gia  
(là tác giả/đồng tác giả) 

1 
Du lịch biển vùng 
Duyên hải Nam Trung 
Bộ: Thực trạng và giải 
pháp 

2014 Kinh tế và Dự báo,  
Số 13, tháng 7/2014 

Tác giả 

2 
Tăng cường hiệu quả 
kinh tế trong phát triển 
du lịch biển ở Việt Nam 

2014 
Kinh tế và Dự báo, 
Số Chuyên đề, tháng 
7/2014 

Tác giả 

3 
Thu hút khách du lịch 
Lào đến với biển Bắc 
Trung Bộ  

2014 Du lịch, Số tháng 
8/2014 

Tác giả 

4 

Năng lực cạnh tranh 
quốc gia của du lịch 
biển Việt Nam: so sánh 
với Thái Lan và 
Inđônêxia 

2014 

Nghiên cứu kinh tế,  
Số 11(483), tháng 
11/2014 
 

Tác giả 

5 
Phát triển kinh tế du 
lịch biển ở Thái Lan và 
bài học cho Việt Nam 

2015 
Nghiên cứu Kinh tế,  
Số 6(445), tháng 
6/2015 

Tác giả 

6 
Thực trạng thu hút 
khách quốc tế của du 
lịch biển Việt Nam 

2016 
Nghiên cứu Kinh tế,  
Số 7 (458), tháng 7/ 
2016 

Tác giả 
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trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế 

7 

Kinh tế biển xanh của 
Mỹ, Trung Quốc và 
một số bài học kinh 
nghiệm cho Việt Nam 

2017 
Nghiên cứu Kinh tế,  
Số 7 (470),  tháng 7/20  

 

Đồng tác giả 

8 

Đánh giá giá trị kinh tế 
nuôi trồng thủy sản 
bằng phương pháp giá 
thị trường: Nghiên cứu 
trường hợp nuôi tôm 
thẻ chân trắng và nuôi 
hà dây treo tại xã Lê 
Lợi, huyện Hoành Bồ, 
tỉnh Quảng Ninh 

2018 Phát triển bền vững Vù   
Quyển 8, Số 2 (06/2018  

Đồng tác giả 

9 

Đánh giá thực trạng 
công tác quản lý rừng 
tại Khu Bảo tồn thiên 
nhiên Thượng Tiến, 
Tỉnh Hòa Bình 

2019 Kinh tế và Dự báo,  
Số 33 (11/2019)  

Tác giả 

10 

Đánh giá hoạt động 
kinh tế của cộng đồng 
dân tộc Sán Dìu tại 
huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh 

2019 Kinh tế và Dự báo,  
Số 36(12/2019)  

Đồng tác giả 

11 
Tác động của phát triển 
điện gió ngoài khơi đến 
du lịch biển 

2020 Du lịch, Số tháng 12/20  
 

Tác giả 

12 
Các chỉ số đặc trưng 
trong đánh giá kinh tế 
biển xanh 

2021 Du lịch, Số tháng 11/20  
Tác giả 

13 

Quản lý nhà nước về 
thủy sản trên địa bàn 
Quảng Ninh theo 
hướng bền vững: Thực 
trạng và Giải pháp 

2022 
Phát triển bền vững Vù  
Quyển 12, Số 4 
(12/2022) 

Tác giả 

4.2.3. Các bài báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài 

STT  Tên bài báo Năm 
công bố 

Tên và số tạp chí 
quốc tế đã công bố 

Mức độ tham gia  
(là tác giả/đồng tác giả) 

     
     

4.2.4. Các báo cáo hội nghị, hội thảo trong nước 

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo 
khoa học Tên hội thảo 

Mức độ 
tham gia 

 (là tác 
giả/đồng tác 

giả) 

Địa điểm 
tổ chức  

2021 Hệ thống kiểm soát 
đầu vào trong quản 

Giải pháp kết nối và chia sẻ   
cơ sở dữ liệu, phục vụ công   

Đồng tác 
giả 

Trường Đại 
học Tài 
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lý đánh bắt thủy sản: 
kinh nghiệm của 
trung quốc và bài 
học cho Việt Nam 

tạo, quản lý lĩnh vực tài ng   
môi trường 

nguyên và 
Môi trường 

Hà Nội 

4.2.5. Các báo cáo hội nghị, hội thảo quốc tế 

Thời gian 
hội thảo 

Tên báo cáo 
khoa học Tên hội thảo 

Mức độ 
tham gia 

 (là tác 
giả/đồng tác 

giả) 

Địa điểm 
tổ chức  

2022 

Application of 
fishing management 
system, methods: 
china’s experience 
and lessons for 
vietnam 

15th NEU – KKU inter  
conference. Social – econo   
invironmental issues  
development 2022 proceedi  

Đồng tác 
giả 

Trường Đại 
học Kinh tế 

quốc dân 

4.3. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp 

Thời gian 
thực hiện Tên chương trình, đề tài Cấp quản lý 

đề tài 

Trách nhiệm 
tham gia 

trong đề tài 

Tình trạng đề tài 
(đã hoặc chưa 
nghiệm thu) 

2018 

Lượng giá giá trị sử dụng 
trực tiếp của rừng ngập 
mặn tại xã Lê Lợi, huyện 
Hoành Bồ, Quảng Ninh 

Cấp cơ sở Chủ biên Đã nghiệm thu 

2020 

Đánh giá thực trạng quản 
lý rừng tại khu bảo tồn 
thiên nhiên Thượng Tiến, 
huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa 
Bình 

Cấp cơ sở Chủ biên Đã nghiệm thu 

2022 
Đánh giá thực trạng quản 
lý nhà nước về thủy sản 
tại tỉnh Quảng Ninh 

Cấp cơ sở Chủ biên Đã nghiệm thu 

2022 

Báo cáo Đánh giá Hệ sinh 
thái Quốc Gia (Trong Dự 
án Hỗ trợ xây dựng năng 
lực để giải quyết các mối 
quan hệ giữa khoa học-
chính sách-thực tiễn 
 

Cấp Bộ Tham gia Đã nghiệm thu 

4.4. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước 

Năm  Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức trao tặng 

   
   

4.5. Kinh nghiệm hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS), học viên cao học (HVCH) 
Họ tên 

NCS/HVCH Đề tài luận án/luận văn Cơ sở đào tạo Thời 
gian Vai trò hướng dẫn 
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đào 
tạo 

     
     

4.6. Những thông tin khác về nghiên cứu khoa học  
Tham gia các tổ chức, hiệp hội ngành nghề; thành viên ban biên tập các tạp chí khoa học 
trong và ngoài nước; thành viên các hội đồng quốc gia, quốc tế… 

Tên tổ chức Vai trò tham gia 

  
 

5. Giảng dạy  
5.1. Chuyên ngành giảng dạy chính Kinh tế tài nguyên và môi trường, Logistics và 

Quản lý chuỗi cung ứng 
5.2. Học phần có thể đảm nhiệm Kinh tế tài nguyên và môi trường, Logistics 

căn bản, Quản trị chuỗi cung ứng, Nghiệp vụ 
ngoại thương,… 

 
Tôi cam đoan và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung bản lý lịch 

khoa học, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.  
 

  Hà Nội, ngày 20   tháng 5    năm 2023 
NGƯỜI KHAI 

(Ký, ghi rõ học hàm, học vị, họ và tên) 
 
 
 
 
           
        TS. Hà Thị Thanh Thủy 
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